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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
                              Hà Nội, ngày  8  tháng  3  năm 2024


BÁO CÁO

Đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định 
quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và văn bản quy định chi tiết thi hành, Bộ Công an báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cụ thể như sau: 

I. VỀ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC GIAO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung chính sách trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được giao Chính phủ quy định chi tiết, bao gồm: 

1. Khoản 3 Điều 22 giao Chính phủ quy định chi tiết về trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cụ thể: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
2. Khoản 5 Điều 24 giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 24 về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; cụ thể: 

- Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Đánh giá về thực trạng bảo đảm trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (các lực lượng, chức danh này được kiện toàn thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở)
a) Về bảo đảm trang bị hồ sơ, sổ sách, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: Qua số liệu báo cáo cho thấy, hiện nay rất nhiều địa phương đã bảo đảm trang bị hồ sơ, sổ sách, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách như: Nghệ An, Hòa Bình, Cần Thơ, Cà Mau, Hải Dương, Hưng Yên, Bình Phước, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Quãng Ngãi, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Tiền Giang, Hà Nội, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Yên Bái, Quảng Bình, Lào Cai.
b) Về bảo đảm trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ: Qua số liệu báo cáo cho thấy, hiện nay rất nhiều địa phương đã bảo đảm trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách như: Nghệ An, Hòa Bình, Cần Thơ, Cà Mau, Hải Dương, Hưng Yên, Bình Phước, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bến Tre, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang, Quãng Ngãi, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Trà Vinh, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Nội, Tây Ninh, Tuyên Quang, Long An, Yên Bái, TP. Hồ Chí Minh.
2. Đánh giá tác động của việc quy định bảo đảm trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
a) Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế: Khi nhập các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thành 01 lực lượng thống nhất sẽ bảo đảm trang cấp đồng bộ, thống nhất về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị… cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
- Tác động về xã hội: Việc điều chỉnh bao quát về bảo đảm trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ sẽ tác động tới tâm lý, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc của mỗi thành viên tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, thúc đẩy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, tương xứng, thống nhất, bảo đảm minh bạch, công khai để xác định cụ thể trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; qua đó, bảo đảm tính ổn định cao và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, về giới.

b) Tác động tiêu cực

- Tác động về kinh tế: Nhà nước phải bảo đảm kinh phí để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định về bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như phải bảo đảm kinh phí cho các cấp chính quyền cơ sở khi thực hiện trách nhiệm về bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn.

- Tác động về xã hội: Ở địa bàn cơ sở vẫn còn các lực lượng khác cùng tham gia hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dưới hình thức tự quản; việc bảo đảm điều kiện hoạt động có sự chênh lệch sẽ dễ dẫn đến sự so bì giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với lực lượng tổ chức tự quản khác, ảnh hưởng đến tâm tư, sự nhiệt huyết trong công việc và dễ dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau hoặc xin điều chuyển công việc ở những vị trí được bảo đảm điều kiện hoạt động cao hơn. Tuy nhiên, đây là những tác động không ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc điều chỉnh theo hướng này là cơ hội để thực hiện rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đang quy định về bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quy định đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách để bãi bỏ những nội dung quy định còn vướng mắc, bất cập và quy định thống nhất trong dự thảo Luật. Mặt khác, việc điều chỉnh này cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan ở các cấp chính quyền cơ sở đang quy định về bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách như trong lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm, lao động… cũng đòi hỏi phải rà roát, sửa đổi, bổ sung, thay thế để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, xét về lâu dài thì cần thiết phải xây dựng một văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao, quy định thống nhất về điều kiện bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.

3. Dự kiến mức chi tối thiểu để bảo đảm trang phục, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nguồn kinh phí bảo đảm
a) Dự tính mức chi tối thiểu bảo đảm trang bị trang phục, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, văn phòng phẩm, thiết bị làm việc cần thiết cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trung bình toàn quốc là khoảng 180 tỷ đồng/năm. Mức chi này tập trung bảo đảm về trang phục quần áo, biển hiệu, giấy chứng nhận cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối với các địa phương có khả năng, điều kiện về ngân sách có thể thực hiện việc trang bị bảo đảm đầy đủ về trang phục, phương tiện làm việc, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Qua khảo sát cho thấy, các địa phương hiện nay vẫn đang chi bảo đảm trang phục, phương tiện, thiết bị làm việc cần thiết cho lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đánh giá chung cho thấy, mức chi chung bình trong toàn quốc từ khoảng 180 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng/năm. Một số địa phương có điều kiện về ngân sách thực hiện bảo đảm trang bị được đầy đủ hơn, nhiều hơn cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
b) Kinh phí để bảo đảm thực hiện
Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm đã được quy định cụ thể trong nhiệm vụ chi của Bộ Công an và nhiệm vụ chi của địa phương quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở./.

                                                                                                                               BỘ CÔNG AN
